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Số 

TT Lớp Học sinh

1 THPT Thăng Long    8    360

2 THPT Hàng Hải    8    360

3 THPT Marie Curie    8    360

4 THPT Phan Chu Trinh    5    225

5 Phổ thông NCH Nguyễn Tất Thành    2    90

6 THPT Lương Thế Vinh    8    360

7 Phổ thông Anh Xtanh    8    360

8 Phổ thông Lý Thái Tổ    8    360

9 Phổ thông Herman Gmeiner    4    180

10 THPT Lương Khánh Thiện    5    225

11 THPT Hùng Vương    3    135

12 THPT Hữu nghị Quốc tế    3    135

13 PTNC Hai Bà Trưng    2    72

14 THCS-THPT FPT    6    270

15 VINSCHOOL IMPERIA    4    180

16 THPT Hàng Hải 1    6    270

17 THPT Nguyễn Huệ    8    360

18 TH, THCS, THPT DEWAY    3    96

19 THPT EDISON    3    135

20 THPT Trần Tất Văn    8    360

21 THPT Tân Trào    6    270

22 THPT Tân An    6    270

23 THPT An Hải    10    450

24 THPT Nam Triệu    11    495

25 THPT Quảng Thanh    5    229

26 THPT 25-10    6    270

CỘNG    154   6 877

( Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Kế hoạch tuyển sinh
Tên trường Ghi chú
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